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MẬU DỊCH TRÊN BIỂN CỦA HUẾ-VIỆT NAM 
THEO THUYỀN BUỒM TRUNG QUỐC THẾ KỶ XVI-XIX
(Maritime trade of Hue, Vietnam by Chinese sailing boats 
during the 16th-19th centuries)(*)  
1. Mở đầu
Việc buôn bán mậu dịch trên biển giữa Việt Nam và Trung 
Quốc đã tiến hành từ thời cổ đại. 
『諸蕃志』巻上: “占城、東海路通廣州、...自泉州至本國 
順風舟行二十餘程”
Phiên âm: Chiêm Thành, Đông hải lộ thông Quảng Châu. Tự 
Tuyền Châu chí bản quốc thuận phong chu  hành nhị thập dư trình.
Dịch nghĩa: Chiêm Thành theo đường biển Đông thông với 
Quảng Châu... Từ Tuyền Châu đến bản quốc nếu thuận gió thì đi 
hết hơn 20 lý trình.
Theo như ghi chép ở Chiêm Thành, từ Chiêm Thành đến 
Tuyền Châu, Phúc Kiến, nếu thuận buồm xuôi gió thì có thể đi mất 
hai mươi ngày hơn.
Sau đó vào thời nhà Minh, trong điều ước của đất nước 
Chiêm  Thành có ghi:
『瀛涯勝覧』占城國条：“自福建福州府長樂縣五虎門開船、
往西南行、好風十日可到”
Phiên âm: Tự Phúc Kiến, Phúc Châu phủ, Trường Lạc huyện ngũ 
xứ môn khai thuyền, vãng tây nam hành, hảo phong thập nhật khả đáo.
Dịch nghĩa: Từ phủ Phúc Kiến và Phúc Châu theo đường 
huyện Trường Lạc có 5 cửa biển có thể đi thuyền được, đến tây 
nam được, nếu được gió thì chỉ mất 10 ngày là có thể đến.
(*)  GS. Matsu’ura Akira, Viện Nghiên cứu Tương tác Văn hóa, Đại học Kan-
sai, Nhật Bản (Professor, Institute for Cultural Interaction Studies, Kansai Uni-
versity, Japan).
  Bản dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt: Phan Thị Thanh Vân, Nghiên cứu 
viên thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Researcher, Hue Monu-
ments Conservation Centre)
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Từ cửa sông Mân của Phúc Châu Phúc Kiến, nếu thuận gió 
đi bằng thuyền thì mất khoảng 10  ngày. Theo ghi chép như thế, 
bằng thuyền buồm Trung Quốc không có đoạn đường xa đến thế. 
Dù vào thế kỷ XIX, việc mậu dịch trên biển giữa Việt Nam và 
đảo Hải Nam - một đảo ở tây nam của Trung Quốc gần với Việt 
Nam vẫn được diễn ra rất tích cực. Một ví dụ cụ thể đó là: Theo 
ghi chép của Charles Gutzlaff  năm 1832, có đoạn ghi như  thế này:
“Sản vật của đảo Hải Nam xuất đi không nhiều, chỉ là các loại 
da thuộc, gạo và đường. Đặc biệt nhất là đặc sản đường còn được 
bán ra ở các vùng duyên hải Bắc bộ của Trung Quốc. Người dân ở 
đảo Hải Nam không chỉ buôn bán mậu dịch với các vùng duyên hải 
của Trung Quốc, mà còn tích cực buôn bán với các nước như: Đàng 
Ngoài và Đàng Trong, Xiêm và Singapore. Một cách buôn bán mậu 
dịch đó là: trên đường đến Xiêm, họ cập cảng ở Cao Miên thu mua 
gỗ dùng đóng tàu, rồi tại Băng Cốc, họ mua các phụ kiện sau đó đóng 
thuyền buồm đi biển. Bằng thuyền buồm đó, họ mua các hàng hóa 
bán chạy ở đảo Hải Nam và Quảng Đông, rồi giong buồm trở về”.
Theo thuyền buồm của Trung Quốc, trong việc mậu dịch trên 
biển với Việt Nam, đặc biệt chúng tôi muốn trình bày việc giao dịch 
với Huế- một đô thị ở miền Trung Việt Nam.
2. Việc mậu dịch trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc 
vào cuối đời nhà Minh
Đời nhà Minh của Trung Quốc đã thi hành chính sách cấm đi 
biển, cấm các tàu buôn của dân giao lưu buôn bán với tàu nước ngoài. 
Thế nhưng, cuối đời Minh chính sách cấm hải đã được nới lỏng. Việc 
mậu dịch trên biển với các nước, trừ Nhật Bản, đã được tiến hành. 
Trong đời nhà Minh, chính sách cấm hải đối với nước Nhật cực kỳ 
nghiêm khắc. Nhưng vào năm Long Khánh nguyên niên (1567), theo 
thượng tấu Phúc Kiến Tuần phủ đô ngự sử Đồ Trạch Dân, việc mậu 
dịch hải ngoại của người Trung Quốc đã được nới lỏng.
準販東西二洋、蓋東洋若呂宋、蘇禄諸國、西洋若交阯、占
城、暹羅諸國。
Phiên âm:  Chuẩn phán Đông Tây nhị dương, cái Đông 
dương nhược Lữ Tống, Tô Lộc chư quốc, Tây dương nhược Giao 
Chỉ, Chiêm Thành, La Qua chư quốc.
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Dịch nghĩa : Chuẩn cho buôn bán ở hai biển Đông và Tây. Đối 
với biển Đông được buôn bán với các nước Lữ Tống (Philippines), Tô 
Lộc (Nga và các nước chung quanh); đối với biển Tây được buôn bán 
với các nước Giao Chỉ, Chiêm Thành, La Qua (Myanmar).
Cho phép mậu dịch buôn bán với các nước Đông dương và 
Tây dương. Nhưng Đông dương là các  nước: Lữ Tống, Tô Lộc; 
Tây dương là các nước Giao Chỉ, Chiêm Thành, Xiêm La. Việc 
buôn bán với các nước đó đã được thừa nhận, vì nhiều thương 
nhân ở vùng duyên hải đang xâm nhập các vùng đất này. Thế nhưng 
Nhật Bản là một nước bị cấm xâm phạm.
Số thuyền buôn hải ngoại cụ thể thấy trong Kính hòa đường 
tập của Hứa… Viễn, theo “Cấm hải điều” ước hành phân phủ 
chương răn đạo 1:
Vào năm Vạn L ịch thứ 17 (1569), với các nước hải dương 
có thể đi biển từ Trung Quốc, người ta nhận thấy cả Đông dương 
và Tây dương có tất cả 88 chiếc thuyền, trong số đó của Việt Nam 
có Giao Chỉ 4 chiếc, Chiêm Thành 3 chiếc, Thuận Hóa 2 chiếc. 
Vậy là có tất cả 9 chiếc ở Việt Nam. Như vậy trong 88 chiếc thuyền 
buôn đó, Việt Nam chỉ chiếm gần 10%. 
Từ nhiều ghi chép đó chúng tôi nhận thấy đã có người nhà 
Minh đến buôn bán ở Thuận Hóa của Việt Nam. 
朱均旺査審、均旺據稱江西撫州府臨川縣人、于萬暦二年、
在建寧府、開 鋪生理。
Phiên âm: Chu Quân Vương tra thẩm, Quân Vương cứ xưng 
Giang Tây, Phủ Châu phủ, Lâm  Xuyên huyện nhân, vu Vạn Lịch 
nhị niên tại Kiến Ninh phủ, khai phố sinh lý.
Dịch nghĩa: Chu Quân Vương xét hỏi, Quân Vương dựa vào 
đó mà biết được người ở huyện Lâm Xuyên phủ Giang Tây và Phủ 
Châu vào năm Vạn Lịch thứ 2 lập phố mở mang buôn bán ở phủ 
Kiến Ninh.
Như vậy, Chu Quân Vương là nhân vật có nguồn gốc ở 
huyện Lâm Xuyên, phủ Phủ Châu, tỉnh Giang Tây. Năm Vạn Lịch 
thứ 2 anh ta rời quê hương đến tỉnh Phúc Kiến và mở hiệu buôn 
bán ở trong thành của phủ Kiến Ninh. Phủ Phủ Châu và phủ Kiến 
Ninh cách hệ Võ Dĩ sơn không xa.
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至丁丑年三月、到漳州海澄八都港口、販賣布疋、住向籍
萬、彼曽贈一家、三月失記的日、搭該縣三都客人陳賓松、
装銅鉄磁器等貨、往交趾順化地方。
Phiên âm: Chí Đinh Sửu niên, tam nguyệt, đáo Chương 
Châu, Hải Trừng, Bát Đô cảng khẩu  phán mại bố sơ, trụ hướng 
tịch vạn, bỉ tằng tặng nhất gia, tam nguyệt thất ký đích nhật. Đáp 
cai huyện Tam Đô khách nhân Trần Tấn Tùng, trang đồng thù từ 
khí đẳng hóa, vãng Giao Chỉ Thuận Hóa địa phương.
Dịch nghĩa: Đến tháng 3 năm Đinh Sửu (1577), đến cửa biển 
Chương Châu, Hải Trừng, Bát Đô mua bán vải lụa. Ở đó thấy sổ 
sách có hàng vạn, một ngày tháng 3 quên không ghi chép thì hàng 
hóa sổ sách có thể chất đầy một nhà. Viên cai huyện Tam Đô đáp 
thuyền cùng người khách  là Trần Tấn Tùng tới các địa phương 
thuộc Giao Chỉ, Thuận Hóa mua vải vóc, đồng gang, đá quý.
Như vậy, vào tháng 3 năm Vạn Lịch thứ 5 (1577), anh ta đến 
cửa cảng Bát Đô ở huyện Hải Trừng phủ Chương Châu, một cảng 
biển miền nam tỉnh Phúc Kiến buôn bán vải lụa .  Trong thời gian 
buôn bán hàng hóa, không lâu sau đã được tặng một ngôi nhà ở đó. 
Một ngày tháng 3 nào đó mà Quân Vương không nhớ rõ ngày, một 
thương khách tên là Trần Tấn Tùng ở Tam Đô huyện Hải Trừng 
đã chở hàng hóa như đồng, thiếc và sành sứ lên thuyền đến Thuận 
Hóa Việt N am, Chu Quân Vương cũng cùng đi trên chuyến đó. Và 
bọn họ, Chu Quân Vương, đã đến Việt Nam bằng thuyền.
那時共有福建船十三隻、因貨多難賣、于本年五月十九
日、另僱交趾小 船、到所属廣南、轉賣。
Phiên âm: Na thời cộng hữu Phúc Kiến thuyền thập tam 
chích, nhân hóa đa nạn mãi, vu bản niên ngũ nguyệt thập cửu nhật, 
lãnh cố Giao Chỉ tiểu thuyền đáo sở thuộc Quảng Nam chuyển mãi.
Dịch nghĩa: Một lúc tổng cộng có tới 13 thuyền của Phúc 
Kiến, vì do mua hàng nhiều quá nên ngày 19 tháng 5 năm đó thuê 
riêng thuyền nhỏ ở Giao Chỉ đến sở thuộc Quảng Nam vận chuyển 
mua bán.
Ngày giờ không rõ, nhưng đã có 13 chiếc thuyền Phúc Kiến cập 
cảng, vì việc buôn bán hàng hóa cực kỳ khó khăn nên ngày 19 tháng 5 
họ thuê thuyền nhỏ của Giao Chỉ đến bán hàng ở Quảng Nam.
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Bọn họ, Chu Quân Vương, đã đến Thuận Hóa vào khoảng 
tháng 4 hay tháng 5 gì đó, ở đó thuyền Phúc Kiến đã cập cảng 13 
chiếc. Vì họ biết được mục đích của mình đã không đạt được, nên 
họ thuê thuyền nhỏ của nước Giao Chỉ và đi đến Quảng Nam.
Lúc đó, lệnh cấm hải đã được nới lỏng, nên nhiều tàu thuyền 
Phúc Kiến đã đến Việt Nam. Nhưng Chu Quân Vương trong lúc 
buôn bán ở Quảng Nam đã bị Nuỵ Khấu bắt, bị Satsuma (Kagoshima 
hiện điạ) của Nhật trói bắt đi.
Như vậy năm Vạn Lịch thứ 5 (1577) đã có 13 chiếc thuyền 
buôn từ Phúc Kiến cập cảng vào Thuận  Hóa (Huế), các thuyền buôn 
Trung Quốc đi tiếp theo sau đó cũng cập cảng vào. Việc buôn bán 
mậu dịch gặp nhiều khó khăn. Cuối thế kỷ XVI, chính sách cấm hải 
của triều nhà Minh cũng đã được nới  lỏng, đặc biệt phía Chương 
Châu - vùng duyên hải phía nam Phúc Kiến, lúc này từ Hạ Môn số 
thuyền giong buồm ra nước ngoài dần dần gia tăng. Điều đó đã lý 
giải được số tàu thuyền buôn đến Việt Nam cũng không ít.
3. Việc buôn bán mậu dịch trên biển của Việt Nam với 
Trung Quốc dưới triều Thanh
Thay thế triều Minh, triều nhà Thanh thống trị Trung Quốc. 
Các thuyền buôn ra nước ngoài càng tăng nhanh. Tôn thị Đài Loan 
hàng phục. Sau khi bình định Đài Loan, bãi bỏ lệnh cấm hải. 
Triều nhà Thanh cho phép người dân buôn bán ở hải ngoại. Với 
kết quả đó nhiều thuyền buôn ở các vùng duyên hải Trung Quốc đã 
đi ra nước ngoài.
Ung Chính năm thứ 4, ngày 10 tháng 3, tấu trình của…
竊査貿易洋船、蒙聖祖仁皇帝禁往西洋等處、而安南一國原
不與焉。
Phiên âm: Thiết tra mậu dịch dương thuyền, mông Thánh 
Tổ Nhân hoàng đế cấm vãng Tây dương đẳng xứ, nhi An Nam nhất 
quốc nguyên bất dữ yên.
Dịch nghĩa: Thiết nghĩ việc mua bán bằng thuyền trên biển, 
tuân theo lệnh cấm của Thánh Tổ Nhân hoàng đế cấm mua bán ở 
biển Tây, mà An Nam lại là nước vốn không cùng mua bán.
Vào đời vua Khang Hy, nhất thời cấm các tàu buôn đến các 
nước Đông Nam Á, tức là Tây dương, trừ An Nam ra.
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Theo tấu trình của Dương Văn Can ngày 12 tháng 2 năm Ung 
Chính thứ 4 (1726):
査該關(廣東粤海太平橋二關)額税、皆係徴収外國所到洋
船、并本港開往安南.東洋貿易各船之税、其廣恵潮高雷廉
瓊府貨船、所載民間日用用件、及柴炭魚蝦菓品檳榔之類。
Phiên âm: Tra cai quan (Quảng Đông, Mân Hải, Thái Bình 
kiều nhị quan) lãnh thuế, giai hệ chưng thân ngoại quốc sở đáo 
dương thuyền, quan bản cảng khai vãng An Nam. Đông hải mậu 
dịch khách thuyền chi thuế. Kỳ Quảng Huệ, Triều Cao, Lôi Kiêm 
Diêu phủ hóa thuyền, sở tải dân gian nhật dụng dụng kiện, cập sài 
khôi, ngư hà, sào phẩm, tân lang chi loại.
Dịch nghĩa: Viên thu thuế (ở Việt Hải và cầu Thái Bình thuộc 
Quảng Đông) đều theo lệ mà trưng thu các thuyền ngoại quốc đến 
mua bán. Cửa cảng này được buôn bán với An Nam. Thuế của khách 
thuyền mua bán ở biển Đông và thuyền mua bán ở phủ Lôi Kiêm 
Diêu, vùng Triều Cao, Quảng Huệ dùng để dân gian mua đồ dùng 
hằng ngày và những loại như củi than, cá, tôm, trầu cau các loại.
Thì ở hải quan của cầu Thái Bình và Việt Hải Quan của 
tỉnh Quảng Đông, thuyền mậu dịch hải ngoại của Trung Quốc đi 
nước ngoài là những thuyền đi đến Việt Nam và Nhật Bản. Đó 
là thuyền của các châu ở các vùng duyên hải như: Quảng Châu, 
Huệ Châu, Triều Châu, Cao Châu, Lôi Châu, Liêm Châu, Quỳnh 
Châu… Những thuyền đó chở các đồ dân dụng hàng ngày như củi, 
than, tôm cá, trái cây và cau.
Tấu trình… Ung Chính năm thứ 5 (1727), ngày 13 tháng 4:
査該關(廣東粤海太平橋二關)額税、皆係徴収外國所到洋船、
并本港開往 安南。東洋貿易各船之税、其廣恵潮高雷廉瓊府
貨船、所載民間日用用件、 及柴炭魚蝦菓品檳榔之類。
Phiên âm: Tra cai quan (Quảng Đông, Mân Hải, Thái Bình 
kiều nhị quan) lãnh thuế, giai hệ chưng thân ngoại quốc sở đáo 
dương thuyền, quan bản cảng khai vãng An Nam. Đông hải mậu 
dịch khách thuyền chi thuế. Kỳ Quảng Huệ, Triều Cao, Lôi Kiêm 
Diêu phủ hóa thuyền, sở tải dân gian nhật dụng  dụng kiện, cập sài 
khôi, ngư hà, sào phẩm, tân lang chi loại.
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Dịch nghĩa: Viên thu thuế (ở Việt Hải và cầu Thái Bình thuộc 
Quảng Đông) đều theo lệ mà  trưng thu các thuyền ngoại quốc đến 
mua bán. Cửa cảng này được buôn bán với An Nam. Thuế của khách 
thuyền mua bán ở biển Đông và thuyền mua bán ở phủ Lôi Kiêm 
Diêu, vùng Triều Cao, Quảng Huệ dùng để dân gian mua đồ dùng 
hằng ngày và những loại như củi than, cá, tôm, trầu cau các loại.
惟是廣東各府、非山即海、田少人多、沿海人民、藉開洋生
業者、不可勝 數、自康煕五十六年、禁販南洋、止准赴安
南、及内地五省往來、是以商 船、各遵停止、...伏査海洋
貿易船隻、閩粤兩省爲最多、且粤省戸口、實 繁于閩省、
或藉此貿易之贏余、不無少補耕耘之不足。
Phiên  âm: Duy thị Quảng Đông các phủ, phi sơn tức hải, 
điền thiểu nhân đa, dục hải nhân dân, tịch khai dương sinh nghiệp 
giả, bất khả thắng số. Tự Khang Hy ngũ thập lục niên, cấm phán 
Nam dương, chỉ chuẩn phó An Nam, cập nội địa ngũ tỉnh vãng lai. 
Thị dĩ thương thuyền các tuân đình chỉ... Phục tra hải dương mậu 
dịch thuyền chích Mân Việt lưỡng tỉnh vi tối đa, thả Việt tỉnh hộ 
khẩu thực lục Mân tỉnh, hoặc tạ thử mậu dịch chi doanh dư, bất vô 
thiểu bổ canh vân chi túc.
Dịch nghĩa: Duy chỉ có các phủ thuộc Quảng Đông không có 
núi liền biển, ruộng ít người nhiều. Từ năm Khang Hy thứ 56 cấm 
buôn bán ở biển Nam, chỉ được buôn bán đối với An Nam và  địa 
phương của 5 tỉnh qua lại buôn bán, vì thế các thương thuyền mua 
bán theo đó tuân theo mà phải đình chỉ... Lại xét mấy chiếc thuyền 
buôn bán trên biển thuộc 2 tỉnh Mân và Việt là rất  nhiều, hơn nữa 
hộ khẩu ở tỉnh Việt lại ghi chép ở tỉnh Mân hoặc nhờ buôn bán ở 
đó rất  nhiều, không phải là không đủ.
Thuyền buồm Quảng Đông với lý do khuyếch trương ra hải 
ngoại tỷ lệ dân làm canh tác ít, còn số đông dân số đi biển. Họ không 
chỉ đến Việt Nam buôn bán mà còn đến các nước khác nữa. Các tỉnh 
có nhiều thuyền buôn bán mậu dịch ở nước ngoài là Phúc Kiến và 
Quảng Đông. Ở những vùng này lợi ích thu được từ buôn bán mậu 
dịch đã bổ sung cho những thiếu hụt của sản xuất nông nghiệp.
Những ghi chép phía Việt Nam đối với Trung Quốc theo Lê 
Quý Đôn, Cảnh Hưng năm thứ 37 (Càn Long 41, 1776):
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順化處水陸連接廣南、廣南之右通諸番國、其海道則距閩廣
只三四日。故商舶従来湊集。大明永楽時、有設入順化市舶
提擧司。
Phiên âm: Thuận Hóa xứ thủy lục liên tiếp Quảng Nam. 
Quảng Nam chi hữu thông chư phiên quốc. Kỳ hải đạo tắc cự Mân 
Quảng chỉ tam tứ nhật. Cố thương bách tòng lai thấu tập. Đại Minh 
Vĩnh Lạc thời, hữu thiết nhập Thuận Hoá Thị Bách Đề Cử ty.
Dịch nghĩa: Xứ Thuận Hóa, đường thủy đường bộ liên tiếp 
với xứ Quảng Nam. Phía hữu xứ Quảng Nam lại thông với các 
nước phiên thuộc. Về đường biển thì cách tỉnh Phúc Kiến, tỉnh 
Quảng Đông không tới 3, 4 ngày đường cho nên thuyền buôn 
theo đó mà tụ hội ở đây. Vào  đời nhà Minh niên hiệu Vĩnh Lạc 
[Niên hiệu Vĩnh Lạc Quý Mùi 1403 - Giáp Thìn 1424 (22 năm)] 
có thiết lập ty Thị Bách Đề Cử ở Thuận Hóa.
Nhận thấy, từ Phúc Kiến và Quảng Đông của Trung Quốc 
đến Thuận Hóa (Huế) bằng thuyền buồm mất khoảng 3 hoặc 4 
ngày. Dưới đây là những ghi chép về thuế suất liên quan đến 
thuyền bè ở Thuận Hóa.
艚到税四千貫、回税四百貫。日本国艚到回税、例亦如之。
暹羅到税二千 貫、回税五百貫。呂宋艚到税二千貫、必回
税二百貫目。舊港處艚到税五 百貫、回税五十貫、河仙艚
到税三百貫、回税三十貫。山都客艚到税三百 貫、必税三
十貫。上海者、浙江船有時、天朝奉差官採賣、海南者、
瓊州 船、瑪羔者、和蘭船、壬辰”癸巳”減到回税錢二千
一百貫。辛卯年諸處 商船、到會安十六隻、秋錢三萬八千
貫。壬辰年十二隻、税錢一萬四千三 百貫。癸巳年八隻、秋
錢三千二百貫。
Phiên âm: Tào đáo thuế tứ thiên quán, hồi thuế tứ bách quán. 
Nhật Bản quốc tào đáo hồi thuế lệ diệc như chi. Xiêm La đáo thuế 
nhị thiên quán, hồi thuế ngũ bách quán. Lữ Tống tào đáo thuế nhị 
thiên quán, tất hồi thuế nhị bách quán mục. Cựu Cảng xử tào đáo 
thuế ngũ bách quán, hồi thuế ngũ thập quán. Hà Tiên tào đáo tam 
bách quán, hồi thuế tam thập quán. Sơn Đô khách  tào đáo thuế 
tam bách quán, tất thuế tam thập quán. Thượng Hải giả Chiết 
Giang thuyền.  Hữu thời Thiên Triêu phụng sai quan thái mại. Hải 
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Nam giả Quỳnh Châu thuyền. Mã Cao giả Hòa Lan thuyền. Nhâm 
Thìn Quý Tỵ tịnh giảm đáo hồi thuế tiền nhị thiên nhất bách quán. 
Tân Mão niên chư xứ thương thuyền đáo Hội An thập lục chích, thu 
tiền tam vạn bát thiên quán. Nhâm Thìn niên thập nhị chích, thuế 
tiền nhất vạn tứ thiên tam bách quán. Quý Tỵ niên bát chích, thu 
tiền tam thiên nhị bách quán.
Dịch nghĩa: Tàu đến lệ thuế là 4.000 quan, tàu đi lệ thuế là 
400 quan. Nước Nhật Bản tàu đến cũng như đi tiền thuế như thế. 
Xiêm La (Thái Lan) tàu đến thuế 2.000 quan, tàu đi thuế 500 quan. 
Lữ Tống (Philippines) tàu đến thuế 2.000 quan, buộc tàu đi thuế 
200 quan điều kiện. Tàu xứ Cựu Cảng (Singapore) đến thuế 500 
quan, đi thuế 50 quan. Hà Tiên tàu đến thuế 300 quan, đi thuế 20 
quan. Tàu khách Sơn Đô đến thuế 300 quan, thuế về là 30 quan. 
Thượng Hải là tàu ở tỉnh Chiết Giang, có lúc Thiên triều sai quan 
đi mua hàng; tàu Hải Nam là tàu ở Quỳnh Châu; tàu Mã Cao (Ma 
Cao) là tàu của nước Hòa Lan (Hà Lan). Năm Nhâm Thìn và năm 
Quý Tỵ đều giảm tiền thuế đến và đi là 2.100 quan. Năm Tân Mão, 
tàu buôn các xứ đến Hội An 16 chiếc, tiền thuế là 30.000 quan. Năm 
Nhâm Thìn 12 chiếc, tiền thuế là 1vạn 4 nghìn 300 quan. Năm Quý 
Tỵ 8 chiếc, tiền thuế là 3.200quan.
Thuyền bè đến Thuận Hóa là từ Thượng Hải, Chiết Giang, 
đảo Hải Nam, Quỳnh Châu của Trung Quốc. Đặc biệt, việc buôn 
bán trên biển của tàu buôn Quảng Đông ở Thuận Hóa, theo Lê Quý 
Đôn có ghi là:
廣東船商客、有姓陳者、慣販賣、伊言、自廣州府、由海道
往順化。得順 風只六日、夜入填海門、至富春河清庸、入
大占海門、到廣南會安、亦無
自廣州往山南只四日夜餘一更、只山南回帆船、惟販禹餘粮
一物、順化亦 只胡椒一味、若廣南則百貨無、所不有諸番
邦、不及升華.尊盤.帰仁.廣義. 平康等府及弟荘營、所出貨
物。水陸船馬、咸湊於會安。庸州...
Phiên âm: Quảng Đông thuyền thương khách, hữu tính Trần 
giả, quán phán mại, y ngôn: tự Quảng Châu phủ do hải đạo vãng 
Thuận Hóa, đắc thuận phong chỉ lục nhật dạ nhập Điền Hải môn 
chí Phú Xuân Thanh Hà phố, nhập Đại Chiêm hải môn, đáo Quảng 
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Nam Hội An diệc vô. Tự Quảng Châu vãng Sơn Nam chỉ tứ nhật 
dạ dư nhất canh. Chỉ Sơn Nam hồi phàm thuyền, duy phán ngu vũ 
dư lương nhất vật, Thuận Hóa diệc chỉ hồ tiêu nhất vị, nhược Quảng 
Nam tắc bách hóa vô, sở bất hữu chư phiên bang bất cập Thăng Hoa, 
Điện Bàn, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Bình Khang đẳng phủ cập đệ 
trang doanh, sở xuất hóa vật. Thủy lục thuyền, mã, hàm tấu ư Hội 
An. Dung châu...
Dịch nghĩa: Khách buôn Quảng Đông có người họ Trần, 
quen mua bán, hắn nói rằng từ phủ Quảng Châu đi đường biển đến 
trấn Thuận Hóa, được gió thuận thì chỉ sáu ngày đêm là tới. Vào 
cửa Eo, đến phố Thanh Hà ở Phú Xuân, vào cửa Đại Chiêm, đến 
phố Hội An ở Quảng Nam cũng thế. Từ Quảng Châu đến trấn 
Sơn Nam chỉ mất bốn ngày và hơn một canh. Nhưng thuyền từ 
Sơn Nam về thì chỉ mua được lương thực, thuyền từ Thuận Hóa 
về cũng chỉ mua được hồ tiêu; còn từ Quảng Nam về thì hàng hóa 
không thứ gì không có, các nước phiên thuộc không sánh kịp. Hàng 
hóa sản xuất ở các phủ Thăng Hoa, Điện Bàn thuộc Quảng Ngãi, 
Quy Nhơn thuộc Bình Khang vận chuyển bằng đường thủy, bộ, đi 
thuyền, đi ngựa thì đều tập trung ở phố Hội An.
Như vậy, người họ Trần ở Thượng Hải-Quảng Đông từ 
Quảng Châu đi đường biển đến Thuận Hóa. Vì thuận gió nên chỉ 
mất 6 ngày đã đến nơi. Cũng có thể thấy những ghi chép liên quan 
đến đường đi biển sau đây:
Nhật Bản năm Minh Hòa thứ 4 (Càn Long nhà Thanh năm 
32, 1767) ngày 26 tháng 7, thuyền An Nam số 4 đã đến Nagasaki, 
thuyền này đi từ Hội An-An Nam, trên thuyền đã có người Nhật, là 
dân phiêu dạt về nước. Họ gồm có 4 người Cơ Cung Viên đã phiêu 
dạt trên biển vào đầu tuần tháng 12 năm Minh Hòa thứ 2, đồng thời 
có 3 người ở Áo Châu đã bị nạn phiêu dạt.
Theo “Ký phiêu lưu quốc An Nam” ghi chép về sự phiêu dạt 
của các hành khách, họ đã đi từ cảng của Việt Nam.
Như vậy, ta biết được ở An Nam có 17, 18 chiếc thuyền 
Trung Quốc đã đến. Những dân phiêu dạt mặc dù không thể trực 
tiếp trở về nước Nhật, nhưng họ có nguyện vọng mong được dẫn đi 
cho đến Trung Quốc. Nhưng tàu chở hàng đó là tàu buôn Nhật Bản 
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xuất cảng từ An Nam. Từ An Nam đến Nagasaki, đi theo hướng 
đông bắc, đi cả ngày lẫn đêm thì mất khoảng 27 ngày. Như vậy 
trong 27 ngày là đến nơi.
Từ ghi chép của những người Nhật phiêu dạt, ta biết được 
vào khoảng năm 1767 đã có 17, 18 chiếc thuyền buôn của Trung 
Quốc đến An Nam để buôn bán.
Từ những ghi chép của nước Anh vào khoảng thế kỷ XIX 
cùng với những điều đã trình bày ở trên cũng chứng thực được đây 
là những ghi chép không phải là Hoang đường vô kế”.
Vào năm 1821, lệnh của chính phủ Anh phái John Crawford 
đến Xiêm và Cochi-China (1783-1868). Crawford ghi lại tình hình 
buôn bán giữa Việt Nam và thuyền buồm Trung Quốc như sau:
The amount of the Chinese trade of Saigun yearly has been 
commonly as follows: - from fi fteen to twenty-fi ve junks of Hai-nan, 
measuring from 2,000 to 2,500 piculs each; two junks of Canton, 
one measuring fi ve, and the other 8,000 piclus ; one junk of Amoy, 
measuring 7,000 piculs ; and six junks of Saocheu, measuring from 6 
to 7,000 piculs each.  The total number of junks may be reckoned at 
about thirty, and their total burthen about six thousand fi ve hundred 
tons. The most valuable cargoes are imported from Amoy, consisting 
principally of wrought silks and teas, and the least valuable, 
form Hai-nan.  The Canton junks, before a direct intercourse was 
established between the British possessions and Cochin China, used 
import all the opium consumed in the country, and the whole of the 
broadcloths and other woolens with which the King’s troops were 
clothed, and they still continue to import a considerable quantity 
of both. The exports by these vessels are generally of the same 
description as from Siam, and the principal of them are cardamums, 
the areca-nut, sugar, fancy woods, eaglewood, ebony, cotton, rice, 
stic-lac, ivory, pelty, hides, and horns, deers’sinews, ornamental 
feathers, particularly those of a species of king-fi sher, &c. &c.
The Chinese trade of Fai-fo is with the same ports, and may 
be taken annually at the following amounts: -with Hainan, three 
junks, measuring about 2,500 piculs each; with Canton, six junks, 
averaging 3,000 each; with Amoy, four junks, averaging also 
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3,000 each; and with Saocheu, three junks, of about 2,500 piculs 
each. This gives about sizteen junks, giving a total burthen of near 
3,000 tons.  The small size of these vessels is accounted for by the 
shallowness of the river, or rather creek, of Fai-fo, which they must 
enter for shelter.
The trade of Hue, the capital, is also with the same ports, and 
amounts in all to about twelve junks, measuring from 2,500 to 4,000 
piculs each, and to near 2,500 tons. None above 3,000 piculs can load 
with safety in the river, and those of larger size take in their cargoes 
in the Bay of Turan. The exports from Hue and Fai-fo are the same, 
and the principal articles consist of sugar, cotton, and cinnamon.
The Chinese trade of Tonquin by sea commonly consists of the 
following number of junks: -eighteen from Hai-nan, of 2,000 piculs 
each; six from Canton, from 2,000 to 2,500; seven from Amoy, of the 
same burthen as the least; and seven rom Saoucheu, averaging 2,500 
each. This gives a total of thirty-eight junks, and a tonnage of about 
5,000 tons.  By the statement of the Chinese traders, it appears that a 
junk of 3,000 piculs, or about one hundred and eighty-seven tons, is the 
largest which can enter the river of Tonquin with safety.  The exports 
consist of areca-nut, cardamums, cotton, salt-fi sh, salt, rice, varnish, 
and a variety of other dyeing drugs, with gold and silver bullion.
The Chinese trade with the minor ports of Cochin China 
amounts, in all, to about twenty junks not measuring above 2,000 
piculs each; and therefore giving a total tonnage of 2,300 tons.  The 
usual exports are rice and cinnamon. The exportation of the fi rst-
named commodity being forbidden without a special licence, many 
of these junks do not enter the ports of Cochin China at all, but, 
lying off the coast, smuggle their cargoes on board.1
Như vậy, đối với việc buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc 
thì việc buôn bán giữa đảo Hải Nam và Sài Gòn, mỗi năm có từ 
15 đến 25 chiếc. Lượng hàng chở được từ 2.000 tấn đến 2.500 tấn. 
Như vậy, đã có thuyền Quảng Đông 2 chiếc, Hạ Môn 1 chiếc, Triều 
Châu 6 chiếc đến buôn bán. Đã có tất cả 16 chiếc đến Hộ i  An, 
1 John Crawfurd, Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin 
China, 1828, pp. 511-513.
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trong đó, đảo Hải Nam 3 chiếc, Quảng Đông 6 chiếc, Hạ Môn 
4 chiếc, Triều Châu 3 chiếc. Đã có 12 chiếc đến Huế, các tàu có 
thể chở từ 2.500 tấn đến 4.000 tấn hàng. Lượng hàng chở được gần 
2.500 tấn.
Thuyền đến Huế gần giống với thuyền đến các cảng khác ở 
Việt Nam. Trong năm có 12 chiếc đến. Trong số đó lượng hàng 
chở được khoảng 2.500 tấn đến 4.000 tấn. Lượng hàng buôn bán 
gần 2.500 tấn. Thuyền Trung Quốc đến Huế giới hạn độ 3.000 tấn. 
Đó là do tình trạng sông ngòi đến Huế,  với thuyền loại lớn đi vào 
sẽ gặp khó khăn. Các thuyền Trung Quốc từ Huế trở về mang theo 
đường, bông vải và quế…
Crawford ghi lại là: đã có 18 chiếc của đảo Hải Nam, 6 chiếc của 
Quảng Đông, 7 chiếc của Hạ Môn, 7 chiếc của Triều Châu đến Tonkin.
Vào tháng 3 năm 1830, Crawford được triệu đến hội nghị Anh 
quốc, nội dung phụ trình bày trong nhật ký này cũng thấy báo cáo về 
mậu dịch Đông Nam Á. Theo đó năm 1830, thuyền buôn của vùng 
Hoa Nam Trung Quốc đã coi trọng vùng cộng sự mậu dịch là Xiêm, 
thêm vào đó là Cochi-china tức là Việt Nam. Trong trình bày của 
Crawford về mậu dịch với Việt Nam có thể thấy như sau:
Native foreign Trade of China
The principal part of the junk-trade is carried on by the four 
contiguous provinces of Canton, Fokien, Cheliang and Kiannan. 
...The ports of China at which this trade is conducted are Canton, 
Tchao-tcheou, Nomhong, Hoei-tcheon, Su-heng, Kongmoon, 
Changlim and Hainan, in the province of Canton; Amoy and 
Chinchew, in the province of Fokien; Ningpo and Siang-hai, in the 
province of Tchekian; and Soutcheon, in the province of Kiannan. 
The following may be looked upon as an spproximation to the 
number of junks carrying on trade with the different places already 
enumerated; viz.
This statement does not include a great number of small 
junks belonging to the island of Hainan, which carry on trade with 
Tonquin, Cochin China, Cambodia, Siam, and sincapore.  Those 
for Siam amount yearly to about 50, and for the Cochin Chinese 
dominions to about 43; these alone would bring the total number 
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of vessels carrying on a direct trade between China and foreign 
countries to 307. ...With the exception of this branch of trade the 
foreign intercourse of the two provinces of Chekian and Kiannan, 
which are famous for the production of raw silk, teas and nankeens, 
is confi ned to the Philippine Islands, Tonquin, Cochin China, 
Cambodia and Siam, and none of this class of vessels, that I am 
aware of, have ever found their way to the western parts of Indian 
Archipelago.  The number of these trading with Siam is 24, all of 
considerable size; those trading with Phillippines, 5, making in all 
45, of which the average burden does not fall short of 17,000 tons.2
Theo báo cáo của Crawford, thuyền mậu dịch của Trung 
Q uốc tích cực đi đó là thuyền các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, 
Giang Tô… Các cảng trung tâm của những thuyền này là Quảng 
Châu của tỉnh Quảng Đông, Triều Châu, Nam Hồng, Huệ Châu, 
Su-heng, Giang Môn, Chương Lâm, Hải Nam, Hạ Môn và Tuyền 
Barrow, Travels in China.1804
2 Report from the Select Committee on the affairs of the East India Company 
and the trade between Great Britain, the East Indies and China, 1830, Irish 
University Press Area Studies Series British Parliamentary Papers, China 
37, Irish University Press, 1971, pp. 298-299
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Châu của tỉnh Phúc Kiến, Ninh Ba của tỉnh Chiết Giang, Thượng 
Hải và Tô Châu của tỉnh Giang Tô v.v..
Theo thuyền buồm của Trung Quốc vào nửa đầu thế kỷ 
XIX, việc mậu dịch với Việt Nam quan trọng sau mậu dịch với 
Xiêm. Các thuyền mậu dịch của Trung Quốc đã đến Việt Nam đó 
là: đảo Hải Nam, Quảng Đông, Hạ Môn và Giang Nam của Tô 
Châu. Các thuyền này nhiều nhất là thuyền của đảo Hải Nam; trong 
năm vượt 46 đến 71 chiếc, thuyền Quảng Đông 14 chiếc, Hạ Môn 
12 chiếc, Tô Châu trên 16 chiếc, tổng cộng 116 chiếc. Sài Gòn một 
năm bình quân có 30 chiếc, Hải Phòng 16 chiếc, Tonkin 38 chiếc. 
Ở Huế trong năm có 12 chiếc đến. Nhưng để đi ngược dòng vào 
sông của Việt Nam thì phải dùng nhiều thuyền cỡ nhỏ.
Những  ghi  chép  về mậu  dịch  trên  biển  giữa Việt  Nam  và 
Trung  Quốc  của Crawford-người Anh cũng có thể xác nhận từ ghi 
chép thu nhận trong “Hạ Môn chí” vào năm Đạo quang thứ 19 (1839). 
Đạo Quang “Hạ Môn chí” quyển 5, chính thuyền, thuyền dương.
Như vậy, thuyền buồm cỡ lớn được gọi là thuyền dương là 
thuyền với 3 cột buồm, cỡ lớn có thể chở trên 10.000 đá, còn cỡ 
nhỏ có thể chở vài ngàn đá. Từ Hạ Môn đến Đông Nam Á, thuyền 
buồm  cỡ lớn  đầu tiên  đi  qua Indonesia, Campuchia,  Việt Nam 
và Philippines. Hàng hóa chở trên thuyền cỡ lớn đi từ Hạ Môn là 
hàng tơ lụa và tơ sống sản xuất ở Tô Châu, đồ sứ Xuân Vĩnh và đồ 
sứ Hóa Đức, thêm vào đó là sản vật của Phúc Kiến là: dù che mưa, 
vải cô-ton và chế phẩm giấy, lá trà và thiếc v.v… Đạo Quang “Hạ 
Môn chí” quyển 8, phiên thị lược, ở Việt Nam Nam dương, “Việt 
Nam tức Giao Chỉ cổ, tên cũ An Nam”có 5 cảng: cảng Thanh Hoá; 
cảng Thuận Hóa; cảng Quảng Nam; cảng Tân Châu; cảng Thị Nại. 
Trong đó cảng Thuận Hóa là “Thuận Hóa cảng phủ trị, kim thiết 
Thuận Hóa thừa chính từ”. Sản vật của Việt Nam có: vàng, châu, 
ngà voi, trai, trống đồng, kỳ nam, tinh dầu kỳ nam, trầm hương, 
xạ hương...
Đạo Quang “Hạ Môn chí” đã được ghi trong báo cáo của 
Trung Quốc liên quan đến Hải quan Trung Quốc của 40 năm sau. 
Theo Quỳnh Châu, vào cuối thế kỷ XIX, có ghi chép những hàng 
hóa từ đảo Hải Nam xuất khẩu đến Việt Nam.
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The bulk of our Exports goes to Hongkong, but there is a 
trifl ing coast trade to Pakoho, limited almost exclusively to Betel-
nuts.  With Tonkin, Annam, and the Straits Settlements our trade 
is still insignifi cant, and restricted to Leaf Tobacco, Opium Bowls, 
Fishing Nets, and Leather Trunks.3
Rõ ràng thế lực mậu 
dịch từ đảo Hải Nam 
đã chuyển đến Hương 
Cảng. Nhưng cho dù 
như vậy, thì cau trầu đã 
được mang đi từ Bắc 
Hải ở Quảng Tây Trung 
Quốc đại lục. Hàng hóa 
thường thấy, là thuốc lá, 
á phiện, lưới cá, quần 
da thuộc... được mang 
đến Tonkin, An Nam.
Như vậy có thể thấy 
vào cuối thế kỷ XIX, 
việc mậu dịch giữa Việt 
Nam và Trung Quốc đã 
giảm thiểu.
4. Kết luận
Theo những trình bày ở trên cho thấy, mậu dịch trên biển 
giữa Việt Nam và thuyền buồm Trung Quốc cực thịnh nhất là vào 
thời Lê và triều Nguyễn của Việt Nam. Có thể nói ở Trung Quốc 
từ cuối thời Minh khi chính sách cấm hải được nới lỏng, thì đã 
rất thịnh vượng, mỗi năm có vài chục chiếc thuyền đi đến từ Phúc 
Kiến và Quảng Đông. Vào thế kỷ XVIII, các thuyền đi biển Tuyền 
Châu, Phúc Kiến đã đến Hội An, các ghi chép vẫn được lưu lại ở 
hội quán Tuyền Châu. Đặc biệt, có thể nói trung tâm mậu dịch của 
thuyền buồm Trung Quốc là từ đảo Hải Nam với cự ly gần với 
Việt Nam. Các thuyền buồm của Trung Quốc mang các hàng tiêu 
Japan, 10 junks, two voyages (Junks) 20 
Phillippine Islands 13
Soo-loo Islands 4
Celebes 2
Borneo 13
Java 7
Sumatra 10
Singapore 8
Rhio 1
East Coast of Malay Peninsula 6
Siam 89
Cochin China 20
Cambodia 9
Tonquin 20
Total 222
3 China. Imperial Maritime Customs, Decennial Reports, 1881-1891, 
Kiungchow, p. 623.
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dùng cần thiết hàng ngày từ các vùng của Trung Quốc đến Việt 
Nam, khi trở về họ chở vật tư của Việt Nam về nước. Các hàng hóa 
chủ yếu họ chở về là đường, bông vải, gạo và quế.
Mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc được Crawford, 
một người Anh, báo cáo là thời kỳ từ nửa đầu thế kỷ XIX, từ đời 
thị tổ của triều Nguyễn là vua Gia Long đến đời vua Minh Mạng. 
Trong suốt thời kỳ này, hàng năm thuyền buồm từ các vùng duyên 
hải Hoa Nam Trung Quốc thường xuyên đến Việt Nam để buôn 
bán. Nhưng vào năm 1840, ở Trung Quốc thời chiến tranh á phiện, 
điều ước Nam Kinh đã được nối lại, 5 cảng: Quảng Châu, Hạ Môn, 
Phúc Châu, Ninh Ba, Thượng Hải đã được mở cửa. Các tàu thuyền 
Âu Mỹ tiến vào vùng duyên hải Trung Quốc tăng mạnh, xuất hiện 
tàu hơi nước của Âu Mỹ. Cho đến lúc đó thì tính ưu việt với thời 
gian dài của thuyền buồm Trung Quốc ở vùng biển Đông Nam Á 
bắt đầu ở vào tình thế lung lay. Vì thế mà bất đắc dĩ mậu dịch giữa 
Việt Nam và thuyền buồm Trung Quốc cũng ít đi.
